MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 - MÔN SINH HỌC 10- NĂM HỌC 2025-2026
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
CẤU TRÚC
Mức độ đề: 40% nhận biết; 30% thông hiểu; 30% vận dụng.
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn				 12 câu = 12 ý = 3,0 điểm.
2. Trắc nghiệm dạng Đúng/Sai:   				  2 câu =  8 ý  = 2,0 điểm.
3. Trắc nghiệm dạng trả lời ngắn:                                             4 câu = 2,0 điểm.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)	                               Tự luận: 3 câu = 3,0 điểm.
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	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TN
nhiều lựa chọn
	TN
Đúng/Sai
	TN
trả lời ngắn
	Tự luận
	
	

	
	
	
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	

	2
	Chương 5: Chu kì tế bào và phân bào
	Bài 16. Chu kì tế bào và nguyên phân
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	
	
	Bài 17. Giảm phân
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 19. Công nghệ 
tế bào
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chương 6.
 Sinh học VSV
	Bài 20. Sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu VSV
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	90%

	
	
	Bài 21. Trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản của VSV
	3
	
	
	1 ý
	2 ý
	1 ý
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Bài 22. Vai trò và ứng dụng của VSV
	3
	
	
	1 ý
	2 ý
	1 ý
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Chương 7. Virus
	Bài 24. Khái quát 
về virus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	8
	
	
	2
	4
	2
	1
	2
	1
	1
	
	1
	12
	6
	4
	

	Tổng số điểm
	3
	2
	2
	3
	4
	3
	3
	

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100




BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 - MÔN SINH HỌC 10- NĂM HỌC 2025-2026
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
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	Chương 5: Chu kì tế bào và phân bào
	Bài 16. Chu kì tế bào và nguyên phân
	Nhận biết: 
Các pha của chu kì tế bào 
(Câu 1-TNNLC)
Nguyên nhân gây bệnh ung thư. 
(Câu 12-TNNLC)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 17. Giảm phân
	Nhận biết:
Ý nghĩa của giảm phân. 
(Câu 2-TNNLC)
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	Bài 19. Công nghệ tế bào
	Nhận biết:
Khái niệm nhân bản vô tính ĐV.
(Câu 3-TNNLC)
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	2
	Chương 6.
 Sinh học VSV
	Bài 20. Sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu VSV
	Nhận biết:
Các hình thức dinh dưỡng của VSV. (Câu 4-TNNLC)
Quy trình nhuộm Gram.
(Câu 5-TNNLC)
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	Thông hiểu:
Sắp xếp các bước quy trình nuôi cấy VSV. (Câu 1-TNNLC)
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	Bài 21. Trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản của VSV
	Nhận biết:
Phân loại VSV dựa vào nhiệt độ.
(Câu 6-TNNLC)
Pha cân bằng trong NCKLT.
(Câu 7-TNNLC)
Công thức tính số TB tạo ra.
(Câu 8-TNNLC)
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sinh trưởng của VSV. 
(Câu 1- ý a-TNĐ/S)
Các hình thức sinh sản của VSV. 
(Câu 4-TNTLN)
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	Thông hiểu: 
Dựa vào đồ thị, chỉ ra được loại môi trường nuôi cấy VSV.
(Câu 1- ý b,c-TNĐ/S)
Xác định số lượng TB VSV ở các pha trong NCKLT. (Câu 2-TNTLN)
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	Vận dụng:
Thu sinh khối của VSV.
(Câu 1- ý d-TNĐ/S)
Bài toán liên quan đến sinh trưởng của VSV trong NCKLT. (Câu 2-TL)
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	Bài 22. Vai trò và ứng dụng của VSV
	Nhận biết:
Các ứng dụng về quá trình TH và PG của VSV. (Câu 9,10,11-TNNLC)
Nguyên liệu sản xuất kháng sinh. (Câu 2- ý a-TNĐ/S)
CSKH của việc ứng dụng VSV trong thực tiễn. (Câu 1-TL)
	3
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	Thông hiểu:
Vai trò của VSV trong y học.
(Câu 2- ý b-TNĐ/S)
Tác hại của lạm dụng thuốc kháng sinh. (Câu 2- ý c-TNĐ/S)
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	Vận dụng: 
Sản xuất vaccine từ VSV. 
(Câu 2- ý d-TNĐ/S)
Chỉ ra các sản phẩm được tạo ra từ các quá trình phân giải của VSV.
(Câu 3-TNTLN)
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